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	Tuần : 08

Tiết :  15
	Bài 11: PHÂN BÓN HOÁ HỌC 
	Ngày dạy: 
26/10 – 31/10/2020


A./ MỤC TIÊU :


1. Kiến thức : HS biết  phân  bón là gì ? Vai trò của các nguyên tố hoá học đối với cây trồng. Biết một số  phân bón HH thường dùng trong nông nghiệp và công thức hoá học của chúng, và hiểu một số t/c của các loại phân bón đó. 

2. Kỹ năng : Rèn luyện khả năng phân biệt các mẫu phân đạm, phân kali, phân lân dựa vào t/c hoá học. Biết tính toán để tìm thành phần %  theo khối lượng của các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón và ngược lại.

3. Thái độ : Thấy được vai trò của phân bón trong nông nghiệp. 

B./ CHUẨN BỊ :


+ GV:  Chuẩn bị các mẫu phân bón hoá học và phân loại ( phân bón đơn, phân bón kép, phân bón vi lượng ). Phiếu học tập, đèn chiếu
   + HS: Xem trước bài học

C./ PHƯƠNG PHÁP:  Vấn đáp, giải thích minh hoạ, trình chiếu
D./HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	8’


	HĐ 1: Ổn định - kiểm tra bài cũ - chữa bài tập về nhà:

GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV:Hãy nêu “ trạng thái tự nhiên, cách khai thác và ứng dụng của muối Natri Clorua ”.

GV: Gọi HS chữa b/tập 4 tr/36 Sgk.

GV: Nhận xét và ghi điểm cho HS
	HS: Báo cáo
HS: trả lời lí thuyết 

HS: Chữa b/tập 4 

HS khác nhận xét.
	Bài 11: PHÂN BÓN HOÁ HỌC 

	
	HĐ 2:
I./  Những nhu cầu của cây trồng  
	
	I./  Những nhu cầu của cây trồng  
Không dạy vì Sinh THCS đã học

	15’
	HĐ 3: II./ Những phân bón HH thường dùng 

GV: Giới thiệu: Phân bón hoá học có thể dùng ở dạng đơn và dạng kép.



1./ Phân bón đơn 

GV: Yêu cầu HS nghiên cứu Sgk , quan sát các mẫu vật ( HS điền các thông tin vào bảng 
phân đạm

Phân lân

Phân kali

Ure

Amoni Sunfat

Amoni Niitrat

Tính tan

trong nước

CTHH

a) phân đạm: 


- Ure : CO(NH2)2  chứa 46% nitơ tan trong nước.



- Amoni nitrat: NH4NO3 chứa 35% nitơ  tan trong nước.


- Amoni Sunfat : (NH​4)2SO4 Chứa 21% nitơ tan trong nước.


- Amoni Clorua NH4Cl chứa 25% 

GV: Cho HS đọc Sgk cho biết phân lân và phân  kali 

b) Phân lân : 

- Photphat tự nhiên  Ca3(PO4)2
-  Supephotphat  Ca(H2PO4)2:  có 2 loại là :

+Supephotphat đơn là hỗn hợp Ca(H2PO4)2. và  CaSO4
+  Supephotphat kép là Ca(H2PO4)2
c)  Phân Kali

- KCl
:
Kaliclorua       
- K2SO4 : Kali Sunfat



2.Phân bón kép 



* Chứa 2 hoặc 3 ng/ tố dinh dưỡng là N, P, K

GV: Yêu cầu HS tự đọc Sgk, tóm tắt ý chính, HS trả lời các câu hỏi sau:


- So sánh thành phần dinh dưỡng của phân bón đơn và phân bón kép ?


- Các cách tạo ra phân bón hoá học kép như thế nào ? 


a)
Phân NPK :  là hỗn hợp các muối NH4NO3 ; (NH4)2HPO4 ; KCl

b)
Phân kali và đạm : KNO3 

c)
Phân đạm và Lân :
(NH4)2HPO4 


3./  Phân bón vi lượng 


* Chứa một số ng/tố hoá học như: B, Zn, Mn ….dưới dạng hợp chất .
	HS: Nghe và ghi.

HS: Thảo luận nhóm + Điền thông tin vào bảng.

HS: Nhận xét  + ghi bài

HS: Đọc Sgk Và nhân TT của GV

HS: Ghi bài vào vở

HS: Đọc Sgk phân bón kép 

HS: Đọc Sgk tìm hiểu phân vi lượng.


	II./ Những phân bón HH thường dùng 

1.Phân bón đơn 
* Chỉ chứa một trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P) , kali (K).

a) phân đạm: 

- Ure : CO(NH2)2  chứa 46% nitơ tan trong nước.



- Amoni nitrat: NH4NO3 chứa 35% nitơ  tan trong nước.


- Amoni Sunfat : (NH​4)2SO4 Chứa 21% nitơ tan trong nước.


- Amoni Clorua NH4Cl chứa 25%

b) Phân lân : 


- Photphat tự nhiên  Ca3(PO4)2
-Supephotphat  Ca(H2PO4)2:  có 2 loại

+Supephotphat đơn là hỗn hợp Ca(H2PO4)2. và  CaSO4

+  Supephotphat kép là Ca(H2PO4)2

c)  Phân Kali
- KCl
:
Kaliclorua       -K2SO4 : Kali Sunfat

2.Phân bón kép 


a)
Phân NPK :  là hỗn hợp các muối NH4NO3; (NH4)2HPO4;  KCl

b)
Phân kali và đạm : KNO3 

c)
Phân đạm và Lân :
(NH4)2HPO4 
3.Phân bón vi lượng 



	10’
	HĐ 4:  Tổng kết và vận dụng 




* Bài tập1: Có những phân hoá học sau : NH4NO3 ; NH4Cl ; (NH4)2SO4 ; KCl ; Ca3(PO4)2  ; Ca(H2PO4)2  ; CaHPO4  ; (NH4)3PO4  ; NH4H2PO4 ; (NH4)2HPO4 ; KNO3


a)
Cho biết tên hoá học của chúng.



b)
Hãy xếp các phân bón trên thành các loại : Phân bón (đạm, lân, kali) ; Phân bón kép (đạm và lân ; đạm và kali)



c)
Những ng/tố hoá học chủ yếu nào trong mỗi loại phân bón kể trên cần cho sự phát triễn của cây trồng 


* Bài tập2 : Khi bón cùng một khối lượng NH4Cl và NH4NO3, lượng N do chất nào cung cấp cho cây trồng :

A. Nhiều hơn 





B.
Bằng nhau 
C.
Ít hơn 







D.
Chưa xác đinh được 

GV: Hướng dẫn BT 2, BT 3 Sgk trang 39
	HS: Thảo luận nhóm + làm b/tập 

HS: Đại diện nhóm trả  lời.

HS: Nhóm khác nhận xét  + bổ sung 

HS: Trả lời câu hỏi bài tập.


	

	1’
	HĐ 5:  Dặn dò

GV: Dặn dò: HS ng/cứu trước khi đến lớp sơ đồ  mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ tr/40 Sgk 

GV: Nhạn xét giờ học của HS
	HS: Nhận thông tin 

HS: Chuẩn bị theo yêu cầu

HS: Rút kinh nghiệm


	


· 


Rút  kinh nghiệm: 
· GV nên cho HS chuẩn bị thành phần các bao bì phân bón để HS tìm ra các thành phần nguyên tố có trong phân
---------------(((((---------------

	Tuần : 08
Tiết :   16
	Bài 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ 
	Ngày dạy: 
26/10 – 31/10/2020


A./ MỤC TIÊU :


1. Kiến thức : 
- HS biết được mối quan hệ về t/chất hoá học giữa các loaị hợp chất vô cơ với nhau, viết được PTHH biễu diễn cho sự chuyển đổi hoá học.


2. Kỹ năng : 
- Vận dụng những hiểu biết về mối quan hệ này để giải thích những hiện tượng tự nhiên, áp dụng trong sản xuất và đời sống, làm b/tập hoá học
  3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập


B./ CHUẨN BỊ :


+ GV: - Chuẩn bị sơ đồ biễu diễn mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ 


-  Phiếu học tập.
  - Bộ bìa màu ( có ghi các hợp chất vô cơ như oxit bazơ ; bazơ ; oxit axit ; axit …..)


+ HS : - Nghiên cứu trước sơ đồ biễu diễn mối quan hệ các loại hợp chất vô cơ 

C./ PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại, vừa nghiên cứu, thảo luận nhóm
D./ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Tiểu kết

	HĐ 1:  Ổn định - Kiểm tra bài cũ - Chữa bài tập về nhà

	6’
	GV: Kiểm tra sĩ số lớp
GV: Hãy kể tên các loại phân bón thường dùng đối với mỗi loại , hãy viết 2 CTHH minh hoạ .

GV: Nhận xét và ghi điểm cho Hs

GV: Vào bài mới như sgk
	HS: Báo cáo
HS: Trả lời lí thuyết

HS: Nhận xét
	Bài 12: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ 

	HĐ 2: I./ Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ  

Mục tiêu: Biết được mối liên hệ giữa các loại HCVC: oxit, axit, bazơ, muối và dẫn ra các PTHH minh họa
Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm

	8’
	GV: Cho HS qsát sơ đồ ( bảng phụ )
























































                       
                





























































































  





GV: Chiêú trên bảng phụ  sơ đồ các nhóm đã điền đủ nội dung 

GV: Gọi các HS khác nhận xét  + bổ sung hoàn chỉnh sơ đồ.
	HS: Các nhóm thảo luận 

HS: Đại diện nhóm điền sơ đồ vào nội dung 

(1) :

Oxit bazơ + axit

(2) :

Oxit  axit  +  dd bazơ

(3) :

Oxit bazơ  + Nước

(4):
Phân huỷ các bazơ k0 tan 

(5)
:

Oxit Axit  +  Nước

(6)
:

dd Bazơ + dd Muối

(7)
:
dd Muối  +  dd Bazơ

(8)
:

dd Muối   +  axit

(9)
:
Axit +  bazơ (Hoặc oxit bazơ, muối; số kimloại

HS: Các nhóm nhận xét + bổ sung.
	I./ Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ  

Sơ đồ: Sgk/40

	HĐ 3:  II./  Những phản ứng hoá học minh hoạ

Mục tiêu: Dẫn ra các PTHH minh họa từ mối liên hệ của các loại HCVC

Phương pháp: Trực quan, vấn đáp, thảo luận nhóm

	10’
	GV: Yêu cầu HS Viết PTPƯ minh hoạ cho sơ đồ ở phần (I).

GV: Chiếu bài làm HS  ( HS nhóm khác nhận xét 

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh
	HS: Viết PTPƯ
(1)
MgO  + H2SO4 
[image: image1.wmf]®

? +  ?

(2)
SO3 + NaOH  
[image: image2.wmf]®

 ?   +  ?

(3)

Na2O + H2O   
[image: image3.wmf]®

  ?

(4)

Fe(OH)3 
[image: image4.wmf]¾
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  ?   +  ?

(5)

P2O5  +  H​2O 
[image: image5.wmf]®

  ?

(6)
KOH  + HNO3 
[image: image6.wmf]®

? + ?

(7)CuCl2  +  KOH 
[image: image7.wmf]®

 ? +  ?

(8)
AgNO3 + HCl 
[image: image8.wmf]®

 ? +  ?

(9)

HCl + Al2O3 
[image: image9.wmf]®

 ? +  ?
	II./  Những phản ứng hoá học minh hoạ  
(1)
MgO  + H2SO4 
[image: image10.wmf]®

 MgSO4 +  H2O

(2)
SO3 + 2NaOH  
[image: image11.wmf]®

 Na2SO3   +   H2O

(3)

Na2O + H2O   
[image: image12.wmf]®

  2NaOH 

(4)

2Fe(OH)3 
[image: image13.wmf]¾
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Fe2O3  +  3H​2O 

(5)

P2O5  +  3H​2O 
[image: image14.wmf]®

  2H3PO4
(6)
KOH  + HNO3 
[image: image15.wmf]®

HNO3  + H​2O
(7)CuCl2  +  2KOH 
[image: image16.wmf]®

 2KCl +  Cu(OH)2 
(8)
AgNO3 + HCl 
[image: image17.wmf]®

 AgCl +  HNO3
(9)

6HCl + Al2O3 
[image: image18.wmf]®

 2AlCl3 +   3H​2O

	HĐ 4:  Luyện tập - Củng cố

	20’
	GV: Yêu cầu HS là b/tập 1/41 Sgk 

GV: Dùng  bảng phụ) Yêu cầu HS thảo luận nhóm điền thông tin vào. 
GV: Hướng dẫn bài tập 2/41 Sgk 

GV: Hướng dẫn bài tập 4/ 41 Sgk.. Dãy chuyển đổi các chất đã cho có thể là:


Na 




Na​2O 





  NaOH                                                                                                                                                                                     Na2CO3
                      Na2SO4              NaCl
	HS: Làm b/tập 1 Sgk tr/39 + HS nhận xét.

HS: Thảo luận nhóm làm b/tập 2/41 Sgk (  điền thông tin vào bảng 

HS: Nhận xét bài làm 

HS: Ghi phần hướng dẫn b/tập 4/41 Sgk 

về nhà thực hiện.


	III. Bài tập
BT1/sgk41

BT2/sgk41
NaOH

HCl

H2SO4
CuSO4
x

o

o

HCl

x

o

o

Ba(OH)2
o

x

x

BT4/sgk41
4 Na + 2O2 ( 2Na2O
Na2O + H2O (2NaOH

2NaOH + CO2( Na2CO3 + H2O

Na2CO3+H2SO4(Na2SO4+CO2+ H2O

Na2SO4+BaCl2(BaSO4+ 2NaCl

	HĐ5 : Dặn dò

	1’
	GV: Bài tập về nhà 4 tr 41 Sgk , Xem trước tiết luyện tập

GV: Nhận xét giờ học của HS
	HS: Nhận TT dặn dò của GV

HS rút kinh nghiệm
	


· Rút  kinh nghiệm: 
· GV cho HS ôn lại TCHH của các hợp chất vô cơ sau đó mới lập mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ
---------------(((((---------------
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